
                            

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

2. Địa chỉ: Số 234, Quốc lộ 1, P. Long Bình, TP. Đồng Nai. (ĐT: 1900 2345 95)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tăng nhân sự

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành nghề/Số 

Chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

1 Lê Thị Tiểu Hương 010097/HCM-GPHN Y khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị Y khoa

2 Trần Anh Huy 013433/HCM-GPHN Y khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị Y khoa

3 Trần Thủy Cát 005508/HCM-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Ngoại

4 Quách Văn Du 002415/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Ngoại

5 Phan Thúy Hiền 001824/HCM-GPHN Chuyên khoa Nội khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội

6 Vũ Ngọc Bích Thùy 002745/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

7 Chu Thị Thu Phương 012112/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

8 Nguyễn Mạnh Trung 014203/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

9 Nguyễn Thị Ngọc Loan 014846/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên
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10 Lê Thị Kim Chi 014245/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

11 Lê Hồng Phúc 014570/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm

12 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh 014806/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm

13 Vũ Đại Nghĩa 015244/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng

14 Bùi Văn Hùng 002188/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

15 Nguyễn Thị Tú Uyên 002891/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

16 Nguyễn Duy Quang 0009264/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

Ngoài thời gian làm việc như trên: Bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công và 

được nghỉ bù để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động
Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2026

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TƯỜNG QUANG
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